PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN THEO CẤP HỌC
(Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý sáng kiến của Sở GDĐT Hà Nội)PHỤ LỤC 1

	STT
	TÊN LĨNH VỰC
	STT
	TÊN LĨNH VỰC

	CẤP MẦM NON

	1
	Quản lý
	4
	Giáo dục mẫu giáo

	2
	Chăm sóc nuôi dưỡng
	5
	Lĩnh vực khác

	3
	Giáo dục nhà trẻ 
	
	

	CẤP TIỂU HỌC

	1
	Tiếng việt
	11
	Thể dục

	2
	Toán
	12
	Tin học

	3
	Đạo đức
	13
	Giáo dục tập thể

	4
	Tự nhiên xã hội
	14
	Chủ nhiệm

	5
	Khoa học
	15
	Quản lý

	6
	Lịch sử và Địa lý
	16
	Công tác Đoàn, Đội

	7
	Âm nhạc
	17
	Thanh tra

	8
	Mỹ thuật
	18
	Công đoàn

	9
	Thủ công
	19
	Thư viện

	10
	Kỹ thuật
	20
	Nhân viên

	22
	Ngoại ngữ
	21
	Lĩnh vực khác

	CẤP THCS

	1
	Ngữ văn
	13
	Ngoại ngữ

	2
	Toán
	14
	Tin học

	3
	Giáo dục công dân
	15
	Giáo dục tập thể

	4
	Vật lý
	16
	Chủ nhiệm

	5
	Hoá học
	17
	Giáo dục hướng nghiệp

	6
	Sinh học
	18
	Quản lý

	7
	Lịch sử
	19
	Công tác Đoàn, Đội

	8
	Địa lý
	20
	Thanh tra

	9
	Âm nhạc
	21
	Công đoàn

	10
	Mỹ thuật
	22
	Nhân viên

	11
	Công nghệ
	23
	Thư viện

	12
	Thể dục
	24
	Lĩnh vực khác




 PHỤ LỤC 2



MẪU NHÃN BÊN NGOÀI GÓI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
CỦA ĐƠN VỊ
a. Của từng cấp học và từng môn/lĩnh vực
	TÊN ĐƠN VỊ………………………….….
CẤP HỌC...................................................
 MÔN hoặc LĨNH VỰC..............................
SỐ LƯỢNG SÁNG KIẾN.....................................





b. Nhãn chung của cả đơn vị 
	TÊN ĐƠN VỊ…………………………......
TỔNG SỐ SÁNG KIẾN: .....................................






















PHỤ LỤC 3


BÌA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
		
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ







TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Lĩnh vực/ Môn: …………………………..……………..
Cấp học: …………………………………………….
                    Tên Tác giả………………………………………….
                    Đơn vị công tác:…………………………………….
                    Chức vụ:…………………………………………….

















NĂM HỌC ...




Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

   Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân quận Hà Đông;
- Hội đồng sáng kiến quận Hà Đông.

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà sáng kiến giải quyết) 
	
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)
	
- Mô tả bản chất của sáng kiến (Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm... nếu cần thiết) 
	
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): 	
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 	
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở) 	
	
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng thử nếu có: (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở)
	
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 
	……., ngày….. tháng…… năm…..
Người viết đơn













































Mẫu 02

	Tên đơn vị
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Đông, ngày       tháng     năm 2023


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN
1.Tên sáng kiến: 
2. Môn (hoặc Lĩnh vực): 
3. Họ và tên tác giả: 
4. Chức vụ - Đơn vị công tác: 
Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:
	TT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sáng kiến có tính mới
	30
	

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	30
	

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
	20
	

	1.3
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
	10
	

	1.4
	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
	0
	

	Nhận xét: 

	2
	Sáng kiến có khả năng áp dụng
	30
	

	2.1
	Có khả năng áp dụng rộng rãi trong các đơn vị trên địa bàn quận (hoặc phạm vi rộng hơn)
	30
	

	2.2
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra một số đơn vị có cùng điều kiện
	20
	

	2.3
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị
	10
	

	2.4
	Không có khả năng áp dụng trong đơn vị
	0
	

	Nhận xét: 

	3
	Sáng kiến có tính hiệu quả
	30
	

	3.1
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa
	30
	

	3.2
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội
	20
	

	3.3
	Có hiệu quả, lợi ích phù hợp với mức độ phù hợp tại đơn vị
	10
	

	3.4
	Không có hiệu quả cụ thể
	0
	

	Nhận xét: 

	4
	Điểm trình bày
	10
	

	4.1
	Trình bày khoa học, hợp lý
	10
	

	4.2
	Trình bày chưa khoa học, chưa hợp lý
	5
	

	Nhận xét: 

	Tổng điểm
	100
	

	Đánh giá:    Đạt (Từ 70 điểm trở lên); Không đạt (dưới 70 điểm).

	
Người chấm 1
(Ký, ghi rõ họ, tên)






	
Người chấm 2
(Ký, ghi rõ họ, tên)



































	
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 










[bookmark: _GoBack]Mẫu 03
	Tên đơn vị
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Đông, ngày       tháng     năm 2023



PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Tên sáng kiến:............................................................................................................................................................
- Tác giả sáng kiến:..................................................................................................................................................
- Họ và tên người đánh giá:............................................................................................................................
- Cơ quan công tác:..................................................................................................................................................

	Nhận xét

	- Sáng kiến có tính mới: (Nhận xét về tính mới và nêu rõ tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể, rõ ràng cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp)

	...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

	- Sáng kiến có khả năng áp dụng (Nhận xét mức độ thực hiện và khả năng triển khai, áp dụng cho các đơn vị, cá nhân cùng ngành, lĩnh vực hoặc rộng rãi cho nhiều ngành, địa phương trong thực tế đạt hiệu quả)

	...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................


	- Sáng kiến mang lại hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến (Nhận xét sáng kiến đó đã được số đông thừa nhận và đã mang lại hiệu quả cụ thể cho cơ quan, tổ chức như: Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính - sự nghiệp, hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kỹ thuật) hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải. thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường ...), nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công tác)

	...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................


	Đánh giá

	            - Đạt
	- Không đạt



	
Người đánh giá 1
(Ký, ghi rõ họ, tên)


	
Người đánh giá 2
(Ký, ghi rõ họ, tên)


	
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 


	











